Phụ lục: 03

TỔNG HỢP NHÓM XÃ, VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH 

MỨC GIÁ ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT

(Kèm theo Tờ trình số 8260/TTr-UBND 
ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)
 

                                                                                                      ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất năm 2011
	Giá đất năm 2012
	Mức điều chỉnh (%)

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các phường thuộc thành phố Biên Hòa
	85
	187
	120,0

	2
	Huyện Trảng Bom (03 xã, thị trấn)
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Các xã: An Viễn, Đồi 61
	35
	30
	25
	45
	35
	25
	28,6

	-
	Thị trấn Trảng Bom
	60
	30
	
	65
	50
	
	8,3

	Phụ lục: 04

TỔNG HỢP NHÓM XÃ, VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH
MỨC GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Kèm theo Tờ trình số 8260/TTr-UBND 
ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)
 

                                                                                                      ĐVT: 1.000 đồng/m2


	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất năm 2011
	Giá đất năm 2012
	Mức điều chỉnh (%)

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	

	1
	Huyện Long Thành (06 xã)
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Các xã: Bàu Cạn, Tân Hiệp, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bình Sơn, Bình An
	80
	70
	60
	90
	80
	70
	12,5

	2
	Huyện Định Quán (01 xã)
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Xã Thanh Sơn
	12
	8
	6
	15
	10
	8
	25,0


